








I.   ĐỒNG PHỤC NAM
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1.1. VEST/ QUẦN TÂY NAM

Mặt trước Mặt sau

MÔ TẢ CHI TIẾT:

*Áo vest Nam:

• Form dáng ôm vừa, cổ 2 ve xuôi

• Áo 2 khuy, vạt tròn, đột chỉ ve nẹp cổ, nắp túi

• Thân trước có 1 túi ngực bên trái, 2 túi bổ cơi có nắp

• Thân sau có 2 xẻ sườn

• Cúc khắc tên Vinafor

*Quần vest/ quần tây Nam:

• Quần form ôm vừa, ống đứng

• Thân trước có ly hoặc không ly

• Cạp rời, có 6 dây patxang

• Thân sau có chiết, hai túi sau bổ cơi 2 viền

• Cúc khắc tên Vinafor

Cổ áo ve xuôi Thân trước có 1 

túi ngực

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Bộ vest Nam lãnh đạo: 100% Wool

• Quần tây Nam lãnh đạo: 53.8% Wool, 43.4% Polyester, 2.8% 

Spandex

• Bộ vest/ quần tây Nam CBNV: 78.1% Polyester, 16.6% Visco, 

5.3% Spandex

• Màu sắc: Xanh tím than
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1.2. ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Sơ mi dài tay form áo ôm vừa

• Áo cổ đức có chân cạnh vát, gấu đuôi tôm

• Cổ áo và tay áo phối vải

• Đáy túi áo chéo 2 góc dưới, bác tay áp vát góc

• Thêu logo Vinafor trên miệng túi và trên bác tay

• Cúc khắc tên Vinafor

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Vải áo sơ mi Lãnh đạo/ CBNV: 33% Visco, 64.6% Polyester, 

2.4% Spandex

• Màu sắc: Xanh nhạt

Áo cổ đức

Thêu logo trên miệng túi

Thêu logo trên bác tay
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1.2. ÁO SƠ MI NAM DÀI TAY

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Sơ mi dài tay form áo ôm vừa

• Áo cổ đức có chân cạnh vát, gấu đuôi tôm

• Cổ áo và tay áo phối vải

• Đáy túi áo chéo 2 góc dưới, bác tay áp vát góc

• Thêu logo Vinafor trên miệng túi

• Cúc khắc tên Vinafor

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Vải áo sơ mi Lãnh đạo: 48.6% Visco, 47.7% Polyester, 3.7% 

Spandex

• Vải áo sơ mi CBNV: 30% Visco, 67.1% Polyester, 2.9% 

Spandex

• Màu sắc: Trắng

Thêu logo trên 

bác tay

Thêu logo trên miệng túi

Áo cổ đức
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1.3. ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Sơ mi ngắn tay form áo ôm vừa

• Áo cổ đức có chân cạnh vát, gấu đuôi tôm

• Cổ áo phối vải, viền tay áo không lơ vê

• Đáy túi áo chéo 2 góc dưới, bác tay áp vát góc

• Thêu logo Vinafor trên miệng túi và trên bác tay

• Cúc khắc tên Vinafor

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Vải áo sơ mi: 33% Visco, 64.6% Polyester, 2.4% Spandex

• Màu sắc: Xanh nhạt

Áo ngắn tay

Thêu logo trên miệng túi
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1.3. ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Sơ mi ngắn tay form áo ôm vừa

• Áo cổ đức có chân cạnh vát, gấu đuôi tôm

• Cổ áo phối vải, viền tay áo không lơ vê

• Đáy túi áo chéo 2 góc dưới, bác tay áp vát góc

• Thêu logo Vinafor trên miệng túi

• Cúc khắc tên Vinafor

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Vải áo sơ mi Lãnh đạo: 48.6% Visco, 47.7% Polyester, 3.7% 

Spandex

• Vải áo sơ mi CBNV: 30% Visco, 67.1% Polyester, 2.9% 

Spandex

• Màu sắc: Trắng

Áo cổ đức

Thêu logo trên miệng túi
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1.4. ÁO GILE LEN NAM

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Áo gile len không tay, form suông nhẹ

• Cổ chữ V, bo cổ, bo tay, bo gấu đồng bộ

• Thân áo dệt họa tiết vặn thừng

• Thêu logo Vinafor tại ngực trái

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Chất liệu: 45 % Cotton, 55 % Acrylic

• Màu sắc: Xanh tím than



II.   ĐỒNG PHỤC NỮ
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2.1. VEST/ QUẦN TÂY/ CHÂN VÁY NỮ

MÔ TẢ CHI TIẾT:

*Áo vest Nữ:

• Form dáng ôm vừa, cổ 2 ve xuôi

• Áo 2 khuy, vạt tròn, đột chỉ ve nẹp cổ, nắp túi

• Thân trước có 2 túi cơi 2 viền có nắp

• Cúc khắc tên Vinafor

*Quần tây Nữ:

• Quần form ôm vừa, ống đứng

• Thân trước có 2 túi chéo

• Thân sau có chiết, cạp có dây patxang

• Cúc khắc tên Vinafor

*Chân váy Nữ:

• Váy form bút chì

• Thân trước có 2 túi chéo, thân sau có xẻ

Cổ áo ve xuôi Thân trước có 2 

túi cơi

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Chất liệu: 78.1% Polyester, 16.6% Visco, 

• 5.3% Spandex

• Màu sắc: Xanh tím than

Mặt trong áo vest
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2.2.1ÁO SƠ MI NỮ DÀI TAY

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Sơ mi dài tay tay form áo ôm vừa

• Áo cổ đức nhọn, cạnh cổ 5.5cm

• Cổ áo và tay áo phối vải

• Thân trước có chiết ngực & 2 chiết eo, thân sau có 2 chiết

• Bác tay bo tròn, 1 cúc

• Thêu logo Vinafor trên ngực trái và trên bác tay

• Cúc khắc tên Vinafor

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Vải áo sơ mi Lãnh đạo/ CBNV: 33% Visco, 64.6% Polyester, 

2.4% Spandex

• Màu sắc: Xanh nhạt

Áo cổ đức

Thêu logo trên ngực trái

Thêu logo trên bác tay



11

2.2.2 ÁO SƠ MI NỮ DÀI TAY

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Sơ mi dài tay form áo ôm vừa

• Áo cổ đức nhọn, cạnh cổ 7cm

• Cổ áo và tay áo phối vải

• Thân trước có chiết ngực & 2 chiết eo, thân sau có 2 chiết

• Bác tay bo tròn, 1 cúc

• Thêu logo Vinafor trên ngực trái và trên bác tay phải

• Cúc khắc tên Vinafor

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Vải áo sơ mi Lãnh đạo: 48.6% Visco, 47.7% Polyester, 3.7% 

Spandex

• Vải áo sơ mi CBNV: 30% Visco, 67.1% Polyester, 2.9% 

Spandex

• Màu sắc: Trắng

Áo cổ đức

Thêu logo trên ngực trái

Thêu logo trên bác tay

Áo trắng
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2.3.1 ÁO SƠ MI NỮ NGẮN TAY

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Sơ mi ngắn tay form áo ôm vừa

• Áo cổ đức nhọn, cạnh cổ 5.5cm

• Cổ áo phối vải, viền tay áo lơ vê gấp lên, cửa tay may beo

Thân trước có chiết ngực & 2 chiết eo, thân sau có 2 chiết

• Thêu logo Vinafor trên ngực trái

• Cúc khắc tên Vinafor

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Vải áo sơ mi Lãnh đạo/ CBNV: 33% Visco, 64.6% Polyester, 

2.4% Spandex

• Màu sắc: Xanh nhạt

Áo cổ đức

Thêu logo trên ngực trái
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2.3.2 ÁO SƠ MI NỮ NGẮN TAY

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Sơ mi ngắn tay form áo ôm vừa

• Áo cổ đức nhọn, cạnh cổ 7cm

• Cổ áo phối vải, viền tay áo lơ vê gấp lên, cửa tay may beo

• Thân trước có chiết ngực & 2 chiết eo, thân sau có 2 chiết

• Thêu logo Vinafor trên ngực trái

• Cúc khắc tên Vinafor

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Vải áo sơ mi Lãnh đạo: 48.6% Visco, 47.7% Polyester, 3.7% 

Spandex

• Vải áo sơ mi CBNV: 30% Visco, 67.1% Polyester, 2.9% 

Spandex

• Màu sắc: Trắng

Áo cổ đức

Thêu logo trên ngực trái
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2.4. ÁO GILE LEN NỮ

MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Áo gile len không tay, form suông nhẹ

• Cổ chữ V, bo cổ, bo tay, bo gấu đồng bộ

• Thân áo dệt họa tiết vặn thừng

• Thêu logo Vinafor tại ngực trái

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Chất liệu: 45 % Cotton, 55 % Acrylic

• Màu sắc: Xanh tím than



III.      ÁO POLO
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MÔ TẢ CHI TIẾT:

• Nền áo: Màu xanh navy

• Cổ dệt, bo tay dệt: Màu xanh navy

• Hình thêu thân trước nằm ở ngực áo bên trái khi mặc, chỉ đồng

màu vải

THÀNH PHẦN, CHẤT LIỆU:

• Chất liệu: Lacoste 220gsm 55% Cotton, 40% Polyester, 5% 

Spandex

• Màu sắc: Xanh tím than


